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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

I. Mục địch yêu cầu: 

1. Kiến thức : Thông qua bài kiểm tra đánh giá được mức độ nắm kiến thức của học sinh: 

-    thức  nội   ng đ nh    t  m  

- Đoạn mạch nối tiếp  đoạn mạch song song. 

-    ph  th ộc của đi n tr    o chiều dài, tiết di n, v t li u dây dẫn    iến tr   

- Công suất đi n. 

- Đi n năng – Công của  òng đi n. 

- Đ nh    t   n – Lenxơ  

- Nam châm  ĩnh cửu. 

- Tác d ng từ của  òng đi n – Từ trường. 

- Từ phổ - Đường sức từ. 

- Từ trường của ống  ây có  òng đi n chạy qua. 

- S  nhiễm từ của sắt, théo – Nam châm đi n. 

- L c đi n từ 

2. Kỹ năng: 

- V n d ng kiến thức trên vào làm các bài t p. 

3. Phẩm chất 

- Giáo   c thái độ nghiêm túc khi   m b i 

- Yê  thích môn học 

4. Định hướng phát triển năng lực 

- Năng   c ch ng: t  học  tư   y sáng tạo 

- Năng   c ch yên bi t: năng   c tính toán   t  í  giải q yết  ấn đề    n   ng kiến thức   t 

 í   o đời sống  

II. Hình thức kiểm tra: Trực tuyến 

Đề kiểm tra câu hỏi trắc nghi m khách quan ( 30 câu - 10 điểm ) 

Đảm bảo nội dung kiểm tra về kiến thức    kĩ năng  

III.Ma trận đề kiểm tra: 

 

STT STT 

câu 

Tên chủ 

đề (nội                

dung, 

chương) 

Phạm vi kiến thức Cấp độ nhận biết 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

1 Câu 1  

Chương 1 : 

Điện học 

S  ph  thuộc của cường độ 

 òng đi n vào hi   đi n thế 

giữa hai đầu dây dẫn 

1    

2 Câu 2 1    

3 Câu 3  1   

4 Câu 4 Đ nh lu t Ôm- Đi n tr   1   

5 Câu 5 1    

6 Câu 6 Đoạn mạch nối tiếp  đoạn  1   
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7 Câu 7 mạch song song   1  

8 Câu 8  1   

9 Câu 9  1   

10 Câu 10 S  ph  thuộc của đi n tr  và 

chiều dài, tiết di n, v t li u 

làm dây dẫn. 

 1   

11 Câu 11  1   

12 Câu 12    1 

13 Câu 13 Công thức tính đi n tr   1   

14 Câu 14 Công suất đi n 1    

15 Câu 15 Đi n năng – Công của dòng 

đi n. 

1    

16 Câu 16 Đ nh lu t Jun – Lenxo    1 

17 Câu 17    1 

18 Câu 18 Chương 2 : 

Điện từ học 

Nam châm  ĩnh cửu 1    

19 Câu 19 Tác d ng từ của  òng đi n – 

Từ trường. 

1    

20 Câu 20 1    

21 Câu 21 Từ phổ - Đường sức từ 1    

22 Câu 22 1    

23 Câu 23 Từ trường của ống dây có 

 òng đi n chạy qua. 

1    

24 Câu 24  1   

25 Câu 25 S  nhiễm từ của sắt, thép – 

Nam châm đi n 

  1  

26 Câu 26   1  

27 Câu 27   1  

28 Câu 28   1  

29 Câu 29   1  

30 Câu 30 L c đi n từ 1    

Tổng số câu 12 9 6 3 

Tỉ lệ % 40 30 20 10 

Tổng số điểm 4 3 2 1 
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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

TIẾT 36 : KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 

Môn: Vật lí 9 - Năm học: 2021 - 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT 

Câu 1. Khi hi   đi n thế đặt   o hai đầu một bóng đèn c ng  ớn thì cường độ  òng đi n 

chạy q a bóng đèn sẽ 

A. càng nhỏ. B. càng lớn.                  

C  không thay đổi. D   úc đầ  tăng  sa  đó  ại giảm. 

Câu 2.  Đồ th  biểu diễn s  ph  thuộc của cường độ  òng đi n vào hi   đi n thế giữa hai 

đầu dây dẫn có dạng  

A. một đường thẳng đi q a gốc tọa độ.          B. một đường thẳng không đi q a gốc tọa độ 

. 

C. một đường cong đi q a gốc tọa độ.     D. một đường cong không đi q a gốc tọa độ. 

Câu 3. Khi đặt   o hai đầu dây dẫn một hi   đi n thế 6V thì cường độ  òng đi n qua dây 

dẫn đó    0 5A  Nếu hi   đi n thế đặt   o hai đầu dây dẫn    24V thì cường độ  òng đi n 

qua dây dẫn là  

A. 4A. B. 3A. C. 2A.             D. 0,25A. 

Câu 4. Đi n tr  của  ây  ẫn không ph  th ộc   o yế  tố n o  

A. Chiề    i của  ây  ẫn  
B.  iết  i n của  ây  ẫn  

C. Khối  ượng của  ây  ẫn  
D. V t  i     m  ây  ẫn  

Câu 5. Đơn    n o  ưới đây    đơn    đo đi n tr ? 

A. Vôn (V) B. Oát (W)       C. Ampe (A) D   m (Ω) 

Câu 6. Mắc nối tiếp R1 = 40Ω    R2 = 80Ω   o hi   đi n thế không đổi 12V  Cường độ 

 òng đi n chạy q a đi n tr  R1 là 

A. 0,1A.                                                                B. 0,15A. 

C. 1A.                                                                   D. 0,3A. 

Câu 7. Cho mạch đi n như hình  ẽ:                                                                   

Biết UAB = 84V , R1 = 400Ω   R2 = 200Ω                          

 Hãy tính UAC và UCB ?                                                                                                     

A. UAC = 56V, UCB = 28V.                   B. UAC = 40V, UCB = 44V.      

C. UAC = 50V, UCB = 34V.                   D. UAC = 42V, UCB = 42V.   

Câu 8.  ai đi n tr  R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song với nha   đi n tr  tương đương của 

mạch là 

A. Rtđ = 2Ω.     B. Rtđ = 3Ω.   

C. Rtđ = 6Ω. D. Rtđ = 9Ω. 

Câu 9.  ai đi n tr  R1 = 8Ω, R2 = 2Ω mắc song song với nhau vào hi   đi n thế U = 

3 2V  Cường độ  òng đi n chạy qua mạch chính 

A. 1A.  B. 1,5A.  C. 2,0A.  D. 2,5A.  

Câu 10. Một sợi  ây đồng dài 100m có tiết di n là 2mm
2 
; đi n tr  suất của đồng là  

1,7.10
-8
Ω m    Đi n tr  của sợi  ây đồng n y    

A. 3,4.10
-16

 Ω B. 3,4.10
-6

 Ω C. 0 85 Ω D. 103,7 Ω 

A           R1              C          R2           B  

ĐỀ 1 
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Câu 11. Hai dây bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết di n S1=5mm
2
 và có 

đi n tr  R1 = 8,5. Dây thứ hai có tiết di n S2 = 0,5mm
2
 thì đi n tr  R2  là bao nhiêu? 

A. R2 = 85.               B. R2 = 0,85.  C. R2 = 3,5.              D. R2 = 13,5.  

Câu 12. Hai dây dẫn được làm từ cùng một v t li u. Dây thứ nhất dài gấp 8 lần dây thứ 

hai và có tiết di n gấp 2 lần dây thứ hai. Hỏi dây thứ nhất có đi n tr  lớn gấp mấy lần dây 

thứ hai? 

A. 4 lần                       B. 8 lần C. 10 lần                        D. 16 lần 

Câu 13. Khi d ch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến tr   đại  ượng sẽ  thay đổi là 

A. tiết di n dây dẫn của biến tr .  

   đi n tr  suất của chất làm biến tr  của dây dẫn. 

C. chiều dài dây dẫn của biến tr .  

D. nhi t độ của biến tr . 

Câu 14. Công thức n o  ưới đây không phải là công thức tính công suất tiêu th  đi n 

năng P của đoạn mạch được mắc vào hi   đi n thế U   òng đi n chạy q a đó có cường độ 

I    đi n tr  nó là R? 

A. P = U.I  B. P =  C. P =  D. P = I
2
.R 

Câu 15. Công của  òng đi n (hay đi n năng tiê  th ) được đo bằng d ng c  nào?  

A. Vôn kế. B. Ampe kế. C. Đồng hồ. D. Công tơ đi n. 

Câu 16. Nế  đồng thời giảm đi n tr   cường độ  òng đi n và thời gian  òng đi n chạy 

qua dây dẫn đi một nửa thì nhi t  ượng tỏa ra trên dây dẫn đó  

A. giảm đi 1 5  ần. B. giảm đi 2  ần. 

C. giảm đi 8  ần. D. giảm đi 16  ần. 

Câu 17. Tính hi u suất của bếp đi n nế  sa  20 phút nó đ n sôi được 2  ít nước có nhi t 

độ ban đầu   20°C. Biết cường độ  òng đi n qua bếp là 3A; hi   đi n thế hai đầu dây 

xoắn của bếp là U = 220V; nhi t dung riêng của nước là 4200 J/ kg.K. 

A. 45% B. 23% C. 95% D. 84,(84)%  

Câu 18. Khi nào hai thanh nam châm hút nhau? 

A. Khi hai c c Bắc để gần nhau.                                    

 B. Khi hai c c Nam để gần nhau. 

C  Khi để hai c c khác tên gần nhau.                              

D. Khi cọ xát hai c c cùng tên vào nhau. 

Câu 19. Người ta dùng d ng c  n o để nh n biết từ trường? 

A. Dùng ampe kế                    B. Dùng vônkế.                    

C. Dùng áp kế.                        D. Dùng kim nam châm có tr c quay. 

Câu 20. Từ trường không tồn tại   đâ   

A. Xung quanh nam châm.                                    ng q anh  òng đi n  

C    ng q anh đi n tích đứng yên                   D    ng q anh  rái Đất  

 

Câu 21.  rong khoảng giữa hai từ c c nam châm hình chữ U thì từ phổ    

A. những đường thẳng nối giữa hai từ c c  

B. những đường cong nối giữa hai từ c c  

C. những đường tròn bao q anh  hai từ c c  

D. những đường thẳng gần như song song  
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Câu 22.  ừ phổ    hình ảnh c  thể  ề 

A  các đường sức đi n                                                các đường sức từ  

C. cường độ đi n trường                                         D  cảm ứng từ  

Câu 23. Để xác đ nh chiều của đường sức từ trong lòng ống  ây có  òng đi n chạy qua ta dùng 

quy tắc 

A. bàn tay trái.            B. nắm tay phải.   C. bàn tay phải.               D. nắm tay trái. 

Câu 24. Khi sử d ng qui tắc nắm tay phải, ta phải đặt bàn tay sao cho chiều của  òng đi n 

trong các vòng dây theo chiều 

A. từ cổ đến ngón tay. B. của 4 ngón tay. 

C. xuyên vào lòng bàn tay. D. của ngón tay cái. 

Câu 25. Khi tăng số  òng  ây của nam châm đi n thì   c từ của nam châm đi n  

A  tăng                                                            giảm   

C  không tăng  không giảm                   D   úc tăng   úc giảm  

Câu 26. Khi giảm cường độ  òng đi n chạy q a các  òng  ây của nam châm đi n thì   c 

từ của nam châm đi n  

A  giảm     tăng   

C  không tăng  không giảm  D   úc tăng   úc giảm  

Câu 27.   ốn nam châm đi n mất hết từ tính cần 

A  ngắt  òng đi n đi q a ống  ây của nam châm   

B. thay l i sắt non bằng   i niken trong  òng ống  ây  

C   ấy   i sắt non ra khỏi  òng ống  ây  

D  tăng cường độ  òng đi n chạy q a các  òng  ây  

Câu 28. Người ta   ng   i sắt non để chế tạo nam châm đi n  ì 

A  sắt non không b  nhiễm từ khi được đặt trong từ trường của  òng đi n  

B.   t n n b  mất từ tính ngay khi ngắt  òng đi n q a ống  ây   

C  sắt non có thể rẽ tiền hơn các   t  i   khác như th p  coban  

D  sắt non giữ được từ tính khi ngắt  òng đi n q a ống  ây   

Câu 29. Phát biểu nào không đúng  

A  Khi đã b  nhiễm từ, thép duy trì từ tính  â  hơn sắt. 

B. Thép b  khử từ nhanh hơn sắt. 

C. Cùng một điều ki n như nha   th p nhiễm từ k m hơn sắt. 

D. Đặt lõi thép trong từ trường, lõi thép b  nhiễm từ. 

Câu 30. Theo quy tắc bàn tay trái thì chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa là  

A. chiều quay của nam châm. B. chiều của l c đi n từ tác d ng lên dây 

dẫn. 

C. chiều của đường sức từ. D. chiều của  òng đi n trong dây dẫn. 
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      UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

TIẾT 36 : KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 

Môn: Vật lí 9 - Năm học: 2021 - 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

 

I. BIỂU ĐIỂM: Mỗi câ  đúng 1/3 điểm  

II. ĐÁP ÁN  

 

1.B 2.A  3. C 4.C  5.D  6.A  7.A 8.A  9.C  10.C   

11.A 12.A  13.C  14.B 15.D  16.D   17.D  18.C  19.D  20.C   

21.D 22.B   23.B   24.B  25.A   26.A  27.A  28.B  29.B  30.D  

 

BGH duyệt Tổ, nhóm CM          GV ra đề 

 

                  

 

                                  

Khúc Th  Thanh Hiền                            Phạm Văn Q ý                     Ng yễn Th  Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ 1
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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

TIẾT 36 : KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 

Môn: Vật lí 9 - Năm học: 2021 - 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT 

Câu 1. Khi nào hai thanh nam châm hút nhau? 

A. Khi hai c c Bắc để gần nhau.                                    

 B. Khi hai c c Nam để gần nhau. 

C  Khi để hai c c khác tên gần nhau.                              

D. Khi cọ xát hai c c cùng tên vào nhau. 

Câu 2. Khi d ch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến tr   đại  ượng sẽ  thay đổi là 

A. tiết di n dây dẫn của biến tr .  

   đi n tr  suất của chất làm biến tr  của dây dẫn. 

C. chiều dài dây dẫn của biến tr .  

D. nhi t độ của biến tr . 

Câu 3. Khi hi   đi n thế đặt   o hai đầu một bóng đèn c ng  ớn thì cường độ  òng đi n 

chạy q a bóng đèn sẽ 

A. càng nhỏ. B. càng lớn.                  

C  không thay đổi. D   úc đầ  tăng  sa  đó  ại giảm. 

Câu 4. Một sợi  ây đồng dài 100m có tiết di n là 2mm
2 
; đi n tr  suất của đồng là 1,7.10

-

8
Ω m    Đi n tr  của sợi  ây đồng n y    

A. 3,4.10
-16

 Ω B. 3,4.10
-6

 Ω C. 0 85 Ω D. 103,7 Ω 

Câu 5. Nế  đồng thời giảm đi n tr   cường độ  òng đi n và thời gian  òng đi n chạy qua 

dây dẫn đi một nửa thì nhi t  ượng tỏa ra trên dây dẫn đó  

A. giảm đi 1 5  ần. B. giảm đi 2  ần. 

C. giảm đi 8  ần. D. giảm đi 16  ần. 

Câu 6. Hai dây bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết di n S1=5mm
2
 và có 

đi n tr  R1 = 8,5. Dây thứ hai có tiết di n S2 = 0,5mm
2
 thì đi n tr  R2  là bao nhiêu? 

A. R2 = 85.               B. R2 = 0,85.  C. R2 = 3,5.              D. R2 = 13,5.  

Câu 7. Để xác đ nh chiều của đường sức từ trong lòng ống  ây có  òng đi n chạy qua ta dùng 

quy tắc 

A. bàn tay trái.            B. nắm tay phải.   C. bàn tay phải.               D. nắm tay trái. 

Câu 8. Khi đặt   o hai đầu dây dẫn một hi   đi n thế 6V thì cường độ  òng đi n qua dây 

dẫn đó    0 5A  Nếu hi   đi n thế đặt   o hai đầu dây dẫn    24V thì cường độ  òng đi n 

qua dây dẫn là  

A. 4A. B. 3A. C. 2A.             D. 0,25A. 

Câu 9. Đơn    n o  ưới đây    đơn    đo đi n tr ? 

A. Vôn (V) B. Oát (W)       C. Ampe (A) D   m (Ω) 

Câu 10.  Đồ th  biểu diễn s  ph  thuộc của cường độ  òng đi n vào hi   đi n thế giữa hai 

đầu dây dẫn có dạng  

A. một đường thẳng đi q a gốc tọa độ.          B. một đường thẳng không đi q a gốc tọa độ 

. 

C. một đường cong đi q a gốc tọa độ.     D. một đường cong không đi q a gốc tọa độ. 

Câu 11. Cho mạch đi n như hình  ẽ:                                                                   

A           R1              C          R2           B  

ĐỀ 2 
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Biết UAB = 84V , R1 = 400Ω   R2 = 200Ω                          

 Hãy tính UAC và UCB ?                                                                                                     

A. UAC = 56V, UCB = 28V.                   B. UAC = 40V, UCB = 44V.      

C. UAC = 50V, UCB = 34V.                   D. UAC = 42V, UCB = 42V.   

Câu 12.   ốn nam châm đi n mất hết từ tính cần 

A  ngắt  òng đi n đi q a ống  ây của nam châm   

   thay   i sắt non bằng   i niken trong  òng ống  ây  

C   ấy   i sắt non ra khỏi  òng ống  ây  

D  tăng cường độ  òng đi n chạy q a các  òng  ây  

Câu 13.  ai đi n tr  R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song với nha   đi n tr  tương đương của 

mạch là 

A. Rtđ = 2Ω.     B. Rtđ = 3Ω.   

C. Rtđ = 6Ω. D. Rtđ = 9Ω. 

Câu 14.  ai đi n tr  R1 = 8Ω, R2 = 2Ω mắc song song với nhau vào hi   đi n thế U = 

3 2V  Cường độ  òng đi n chạy qua mạch chính 

A. 1A.  B. 1,5A.  C. 2,0A.  D. 2,5A.  

Câu 15. Tính hi u suất của bếp đi n nế  sa  20 phút nó đ n sôi được 2  ít nước có nhi t 

độ ban đầu   20°C. Biết cường độ dòng đi n qua bếp là 3A; hi   đi n thế hai đầu dây 

xoắn của bếp là U = 220V; nhi t dung riêng của nước là 4200 J/ kg.K. 

A. 45% B. 23% C. 95% D. 84,(84)%  

Câu 16. Khi tăng số  òng  ây của nam châm đi n thì   c từ của nam châm đi n  

A  tăng                                                            giảm   

C  không tăng  không giảm                   D   úc tăng   úc giảm  

Câu 17. Khi giảm cường độ  òng đi n chạy q a các  òng  ây của nam châm đi n thì   c 

từ của nam châm đi n  

A  giảm                                                            tăng   

C  không tăng  không giảm                    D   úc tăng   úc giảm  

Câu 18. Phát biểu nào không đúng  

A  Khi đã b  nhiễm từ, thép duy trì từ tính  â  hơn sắt. 

B. Thép b  khử từ nhanh hơn sắt. 

C. Cùng một điều ki n như nha   th p nhiễm từ k m hơn sắt. 

D  Đặt lõi thép trong từ trường, lõi thép b  nhiễm từ. 

Câu 19. Mắc nối tiếp R1 = 40Ω    R2 = 80Ω   o hi   đi n thế không đổi 12V  Cường độ 

 òng đi n chạy q a đi n tr  R1 là 

A. 0,1A.                                                                B. 0,15A. 

C. 1A.                                                                   D. 0,3A. 

Câu 20. Hai dây dẫn được làm từ cùng một v t li u. Dây thứ nhất dài gấp 8 lần dây thứ 

hai và có tiết di n gấp 2 lần dây thứ hai. Hỏi dây thứ nhất có đi n tr  lớn gấp mấy lần dây 

thứ hai? 

A. 4 lần                       B. 8 lần C. 10 lần                        D. 16 lần 

Câu 21. Theo quy tắc bàn tay trái thì chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa là  

A. chiều quay của nam châm. B. chiều của l c đi n từ tác d ng lên dây 

dẫn. 

C. chiều của đường sức từ. D. chiều của  òng đi n trong dây dẫn. 
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Câu 22. Đi n tr  của  ây  ẫn không ph  th ộc   o yế  tố n o  

A. Chiề    i của  ây  ẫn  
B.  iết  i n của  ây  ẫn  

C. Khối  ượng của  ây  ẫn  
D. V t  i     m  ây  ẫn  

Câu 23. Công thức n o  ưới đây không phải là công thức tính công suất tiêu th  đi n 

năng P của đoạn mạch được mắc vào hi   đi n thế U   òng đi n chạy q a đó có cường độ 

I    đi n tr  nó là R? 

A. P = U.I  B. P =  C. P =  D. P = I
2
.R 

Câu 24.  rong khoảng giữa hai từ c c nam châm hình chữ U thì từ phổ    

A. những đường thẳng nối giữa hai từ c c  

B. những đường cong nối giữa hai từ c c  

C. những đường tròn bao q anh  hai từ c c  

D. những đường thẳng gần như song song  

Câu 25. Người ta   ng   i sắt non để chế tạo nam châm đi n  ì 

A  sắt non không b  nhiễm từ khi được đặt trong từ trường của  òng đi n  

B.   t n n b  mất từ tính ngay khi ngắt  òng đi n q a ống  ây.  

C  sắt non có thể rẽ tiền hơn các   t  i   khác như th p  coban  

D  sắt non giữ được từ tính khi ngắt  òng đi n q a ống  ây   

Câu 26. Công của  òng đi n (hay đi n năng tiê  th ) được đo bằng d ng c  nào?  

A. Vôn kế. B. Ampe kế. C. Đồng hồ. D. Công tơ đi n. 

Câu 27. Người ta dùng d ng c  n o để nh n biết từ trường? 

A. Dùng ampe kế                    B. Dùng vônkế.                    

C. Dùng áp kế.                        D. Dùng kim nam châm có tr c quay. 

Câu 28. Khi sử d ng qui tắc nắm tay phải, ta phải đặt bàn tay sao cho chiều của  òng đi n 

trong các vòng dây theo chiều 

A. từ cổ đến ngón tay. B. của 4 ngón tay. 

C. xuyên vào lòng bàn tay. D. của ngón tay cái. 

Câu 29. Từ trường không tồn tại   đâ   

A. Xung quanh nam châm.                                    ng q anh  òng đi n  

C    ng q anh đi n tích đứng yên                   D    ng q anh  rái Đất  

 

Câu 30.  ừ phổ    hình ảnh c  thể  ề 

A  các đường sức đi n                                                các đường sức từ  

C  cường độ đi n trường.                                        D  cảm ứng từ  
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      UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

TIẾT 36 : KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 

Môn: Vật lí 9 - Năm học: 2021 - 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

 

I. BIỂU ĐIỂM: Mỗi câ  đúng 1/3 điểm  

II. ĐÁP ÁN  

 

1.C 2.C  3. B 4.C  5.D  6.A  7.B 8.C  9.D  10.A   

11.A 12.A  13.A  14.C 15.D  16.A   17.A  18.B  19.A  20.A   

21.D 22.C   23.B   24.D  25.B   26.D  27.D  28.B  29.C 30.B  

 

BGH duyệt Tổ, nhóm CM          GV ra đề 

 

                  

 

                                  

Khúc Th  Thanh Hiền                            Phạm Văn Q ý                     Ng yễn Th  Hà 

 

ĐỀ 2

  


